Tiết 70              CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG
                                                          Phần Tiếng Việt


A.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :
1.Kiến thức :
-Giúp hs hiểu được sự phong phú của phương ngữ địa phương và biết thêm một số phương ngữ địa phương khác
2.Kĩ năng :
-Rèn kỉ năng nhận biết và sử dụng phương ngữ địa phương
3.Thái độ :
-Giáo dục hs giữ gìn sự phong phú của Tiếng Việt
4.Năng lực cần phát triển :phát hiện ,phân tích ,nhận xét đánh giá ,tổng hợp  ,khái quát
 B. CHUẨN BỊ :
 1.GV :  Soạn giáo án, bảng phụ, phiếu học tập
 2. HS : Trả lời theo các câu hỏi SGK
C TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG  :
1.HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU . 
 Thế nào là từ địa phương ? cho ví dụ ?
 Từ ngữ địa phương là từ ngữ chỉ dùng riêng cho một địa phương nhất định. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu…
2.HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI .
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
	   NỘI DUNG KIẾN THỨC

	Hoạt động 1


Giải thích nghĩa của các từ “ nhút , bồn bồn, xụm , chao” ?
 








Gv kẻ bảng mẫu bài 1b, 1c ở bảng phụ
Gọi hs lên bảng điền từ theo mẫu
Cả lớp nhận xét bổ sung














Vì sao các từ ở mục 1a không có từ toàn dân tương ứng ?




Nhìn vào 2 bảng 1b, 1c cho biết đâu là từ ngữ toàn dân ?
 
Theo ẹm từ ngữ của phương nào gần với từ toàn dân nhất ?


Hướng dẫn hs làm BT4
Gv gọi hs đọc ở SGK
Hs thảo luận nhóm, sau 5p , đại diện các nhóm trình bày ,nhận xét bổ sung
Gv chữa bài tập 
Xác định từ ngữ địa phương ?
Tác dụng của những từ ngữ địa phương ấy ?
	


Hs : Nhút : Xơ mít muối trộn với một vài thứ khác (nghệ tĩnh )
- Bồn bồn : món dưa hoặc xào làm từ cây thân mềm sống dưới nước (nam bộ)
- Xụm : món trộn chua ngọt từ xoài , đu đủ , cà rốt ..(Trung bộ )
- Chao : Món ăn làm từ đậu phụ ngâm có mùi thúi (Đông nam









Hs lên bảng điền từ theo mẫu.







Hs : bài 1a không có từ  tương đương 





Từ toàn dân
-1b: Phương ngữ Bắc
-1c: Phương ngữ Bắc



Hs : Phương bắc



Hs thảo luận nhóm
	Bài 1
a. phương ngữ không có tên gọi trong từ toàn dân
- Nhút : Xơ mít muối trộn với một vài thứ khác (nghệ tĩnh )
- Bồn bồn : món dưa hoặc xào làm từ cây thân mềm sống dưới nước (nam bộ)
- Xụm : món trộn chua ngọt từ xoài , đu đủ , cà rốt ..(Trung bộ )
- Chao : Món ăn làm từ đậu phụ ngâm có mùi thúi (Đông nam bộ)

b. Đồng nghĩa nhưng khác âm

	P Bắc
	 P Trung
	 P Nam

	Cá quả
Lợn
Ngã
Bà
       Bổ 
  nghiền
	Cá trầu
Heo
Bổ
Mệ
      Bọ 
  Nghiện
	Cá lóc
Heo
Té
Bà
      Tía
   ghiền



c. Đồng âm nhưng khác nghĩa

	P Bắc
	 P Trung
	P Nam

	ốm : Bệnh
Hòm : Đựng đồ
Nón
	Gầy
Quan tài
Nón : lá , tre, hình chóp
	 Gầy
Quan tài
Mũ


Bài 2
Các từ ngữ trong bài 1a không có từ  tương đương  ở các địa phương khác hoặc trong từ toàn dân vì nó chỉ xuất hiện ở địa phuơng này mà không xuất hiện ở địa phương khác


Bài 3 :  Từ toàn dân
-1b: Phương ngữ Bắc
-1c: Phương ngữ Bắc





Bài 4 :
-Từ ngữ địa phương : Chi , rứa , nờ. tui , cớ rang , ưng , mụ ..
→ Phương ngữ Trung : Quảng Bình, QTrị, TT Huế
→  Thể hiện chân thực hình ảnh của một vùng quê, tình cảm , suy nghĩ , tính cách , tâm hồn của người mẹ Quảng Bình , tăng sự sống động gợi cảm cho bài thơ


4.VẬN DỤNG KIẾN THỨC KĨ NĂNG  :
Nhắc lại khái niệm phương ngữ ?
 GV cần lưu ý : VN có sự khác biệt khá lớn về địa lí, đk tự nhiên giữa các vùng miền nhưng sự khác biệt đó không quá lớn vì số lượng từ ngữ đó không có nhiều
:  Sưu tầm thêm các phương ngữ địa phương nơi em ở
                     Soạn “Đối thoại , độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn tự sự”
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